RightsNow! Sổ tay Kế hoạch Hành động

Số tay Kế hoạch hành động là một cuốn sách chỉ dẫn cho các học viên của RightsNow! – những người muốn vận động chính sách cho sự tiếp cận và cơ hội của NKT ở đất nước của họ. Cuốn sổ tay này và Mẫu kế hoạch hành động sẽ được sử dụng để bắt đầu và hướng dẫn về quá trình vận động chính sách nhằm tạo ra sự tiếp cận và cơ hội cho NKT.

Trên toàn thế giới, NKT, gia đình và bạn bè của NKT, các cơ quan nhà nước và cả những nười khác đều nhận thức được các rào cản khiến NKT bị cách ly. Tuy nhiên, nhận thức thôi thì chưa đủ để tạo ra thay đổi. Muốn thay đổi thì phải có hành động và vận động chính sách rõ rệt. 

Vận động chính sách và Kế hoạch hành động

Vận động chính sách là đặt một vấn đề vào chương trình chi tiết, đưa ra các giải pháp cho vấn đề đó và tập hợp sự ủng hộ cho việc hành động về vấn đề đó và giải pháp. Vận động chính sách là đưa thẳng sự chú ý đến một vấn đề quan trọng và dịch chuyển các nhà hoạch định chính sách theo một giải pháp. Vận động chính sách là quá trình tham gia vào việc đưa ra chính sách ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Vận động chính sách là nhận thức cao hơn về một vấn đề.

Kế hoạch hành động là một tài liệu bao gồm những hoạt động về những gì bạn muốn đạt được (bạn muốn vận động chính sách cho vấn đề gì) trong một khoảng thời gian nhất định và đưa ra kế hoạch chi tiết về việc làm thế nào để bạn đạt được mục tiêu đó. Kế hoạch hành động sẽ giúp bạn tập trung vào việc đạt được ý tưởng của bạn và quyết định các bước mà bạn cần để đạt được một mục tiêu cụ thể. 

Sổ tay Kế hoạch hành động này giới thiệu các yếu tố cơ bản của một Kế hoạch hành động hiệu quả:

· Xác định vấn đề
· Thiết lập mục đích và mục tiêu 
· Xác định đối tượng vận động đích 
· Phát triển các thông điệp
· Lựa chọn phương thức truyền thông/ Phương thức truyền tải thông điệp 
· Xây dựng mạng lưới và xác định đối tác 
· Xác định nguồn lực 
· Phát triển hoạt động và phân công trách nhiệm thực hiện 
· Thu thập dữ liệu
· Giám sát và đánh giá





· Xác định vấn đề

Vấn đề vận động chính sách là một bài toán khó mà bạn xác định là đòi hỏi có một hành động. Vận đề bạn lựa chọn cho Kế hoạch hành động nên rõ ràng và cụ thể và đó phải là một vấn đề mà có thể được giải quyết bằng hành động của các cơ quan đại diện (như Hội đồng nhân dân, Bộ và cơ quan ngang bộ, Quốc Hội, hoặc Nghị viện).

Để lựa chọn một vấn đề cho Kế hoạch hành động, hãy nghĩ về những vấn đề mà NKT thường xuyên đối mặt .

Ví dụ: Người khuyết tật sử dụng xe lăn và các dụng cụ hỗ trợ di chuyển khác không thể tiếp cận với các phương tiện giao thông công cộng.

Ngay khi bạn lựa chọn một vấn đề, bạn cần có hiểu biết rộng về vấn đề này. Một trong những câu hỏi đưa ra là:

· Tại sao đây là vấn đề của NKT? Cái gì tạo ra những rào cản này?

Ví dụ: Xe buýt không có thang nâng hoặc đường dốc để NKT sử dụng xe lăn có thể lên xuống. 

Người sử dụng xe lăn không thể tiếp cận với vỉa hè của điểm chờ xe buýt.
· Liệu có tác động lớn hơn không nếu vấn đề được giải quyết? Liệu có một vấn đề gốc rễ nào mà hạn chế sự tiến triển của vấn đề nếu nó không được giải quyết? Liệu có giải pháp nào là chìa khóa cho sự thay đổi không?
Ví dụ: Xe buýt tiếp cận sẽ giúp NKT độc lập hơn và có cơ hội lớn hơn, vì họ có thể đi làm, đi học và tham gia toàn diện vào cộng đồng. 


· Thiết lập/Xây dựng Mục đích và Mục tiêu

Mục đích là kết quả mà bạn muốn đạt được khi giải quyết vấn đề đã xác định.

Mục tiêu là kết quả có thể đo lường được mà bạn thiết lập, có thể đạt được trong một khoảng thời gian cụ thể, và giúp bạn nhận ra mục đích của mình. Mục tiêu nên đảm bảo tiêu chí SMART: Cụ thể (Specific), Có thể đo lường được (Measurable), Có thể đạt được (Achievable), Có liên quan (Relevant) và Thời gian cụ thể (Timed).


Thiết lập Mục đích

Mục đích của bạn nên có tham vọng nhưng phải thực tế. 

Ví dụ:  Trong hai năm tới, tất cả các xe buýt của nhà nước sẽ tiếp cận với NKT sử dụng xe lăn, xe đẩy và các dụng cụ hỗ trợ đi lại khác.

Những vấn đề cần lưu ý khi thiết lập Mục tiêu của Kế hoạch Hành động:

· Mục đích này có thể đạt được trong bối cảnh chính sách hiện hành không?
· Mục đích này có thực tế với nguồn lực và năng lực hiện tại của bạn không? 

Tiêu chuẩn cho việc lựa chọn một Mục đích của Kế hoạch Hành động có thể đạt được

· Có dữ liệu nào thể hiện được rằng Mục đích này sẽ cải thiện vấn đề không?
· Liệu Mục đích này có thể đạt được không, ngay cả khi có sự phản đối?
· Mục đích này liệu sẽ có sự hỗ trợ của nhiều người và họ có đủ quan tâm để hành động không?
· Liệu bạn sẽ có nguồn lực để hỗ trợ bạn thực hiện Mục đích của Kế hoạch Hành động không?


Thiết lập các Mục tiêu

Hãy suy nghĩ về các Mục tiêu của Kế hoạch Hành động như mà một tiêu chuẩn hoặc một mục đích ngắn hạn, mà sẽ giúp bạn tiến tới Mục đích và đo lường được quá trình của bạn. Sử dụng những mục tiêu SMART sẽ đảm bảo bạn thực hiện được Kế hoạch hành động.

Mục tiêu SMART

· Cụ thể. Chi tiết, cụ thể hơn về những gì bạn muốn nhóm của bạn đạt được và khi nào đạt được.

Thay vì “Các Thành viên của Hội đồng thành phố/ Ủy ban Nhân dân (theo ngữ cảnh Việt Nam) sẽ biết tầm quan trọng của các phương tiện giao thông tiếp cận với NKT”, mục tiêu có thể là: Trong hai tháng, nhóm RightNow! sẽ gặp các lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố và thuyết phục họ có nhận thức đúng về tầm quan trọng và sự cần thiết của xe buýt tiếp cận đối với NKT vận động.

· Đo lường được. Đặt mục tiêu của bạn có thể đo lường được. Làm rõ ràng hơn những gì bạn muốn thực hiện, nó sẽ dễ dàng hơn khi bạn nhìn thấy nhóm bạn đã hoàn thành cái gì và hoàn thành được bao nhiêu. Điều này chứng minh sự hữu ích trong giai đoạn giám sát và đánh giá Kế hoạch Hành động của bạn. 

Ví dụ: 
Không định lượng được: "Ủy ban nhân dân sẽ biết nơi nào có thể mua xe buýt tiếp cận." 

Định lượng được: Trong vòng 4 tháng, Sở Giao thông vận tải sẽ gửi cho Ủy ban nhân dân danh sách 6 nhà thầu tiềm năng có thể cung cấp xe buýt tiếp cận cho Thành phố.

· Có thể đạt được. Rất tuyệt nếu bạn có tham vọng, nhưng bạn cũng nên nhớ cần thiết lập những mục tiêu thực tế mà bạn đạt được trên thực tế. Những thay đổi trên thực tế sẽ mất thời gian và nguồn lực. Nếu bạn tham vọng hơn, bạn sẽ mất thời gian và nguồn lực, bạn có thể thất vọng hoặc chán nản.

Ví dụ:
Quá tham vọng: Trong 3 tháng, Ủy ban nhân dân sẽ thông qua văn bản pháp luật yêu cầu tất cả các xe buýt mới phải tiếp cận. 

Có thể đạt được: Trong vòng 8 tháng, Ủy ban nhân dân sẽ cân nhắc quy định tất cả các xe buýt nhà nước mua sau năm 2017 sẽ tiếp cận với người sử dụng xe lăn hoặc các phương tiện hỗ trợ khác.

· Có liên quan (đến Mục đích). Bạn nên thiết lập các mục tiêu mà bạn có thể bắt đầu và giữ bạn đi đúng trên con đường để hoàn thành Mục đích. Nếu bạn đi lạc quá nhiều, bạn sẽ mất tầm nhìn về những gì bạn đang cố gắng hoàn thành.

Không liên quan: 100% người lao động sẽ tham gia tập huấn nhận thức về khuyết tật. 
Có liên quan: Trong 1 năm, 100% nhân viên Sở Giao thông vận tải Thành phố chịu trách nhiệm về việc lập kế hoạch và mua xe buýt mới sẽ được đào tạo về tiếp cận.

· Thời gian cụ thể. Ngày hoàn thành công việc nên được đặt ra đối với từng mục tiêu. Thậm chí bối cảnh thay đổi và ngày thực tế phải thay đổi sau đó, vì vậy khi có thời gian cụ thể sẽ giúp cho bạn nhận ra rằng bạn mong đợi điều gì, thời gian nào dự kiến sẽ xong và bạn có thấy cần điều chỉnh gì hay không để đạt được mục tiêu của hoạt động này 

Không đúng lúc: “Ủy ban nhân dân sẽ xác định nguồn tài chính.” 

Đúng lúc: “Trong một năm, Ủy ban nhân dân sẽ xác định nguồn tài chính và bao gồm trong đó có ngân sách về việc mua xe buýt có đường dốc hoặc thang nâng.”


· Xác định đối tượng vận động đích

Con người xây dựng chính sách, không phải tổ chức. Các nỗ lực vận động chính sách cần hướng tới những cá nhân trong các cơ quan nhà nước, những người có thẩm quyền đưa ra quyết định và thực hiện quyết định đó. Có hai đối tượng vận động mà bạn cần cân nhắc trong Kế hoạch hành động. Đối tượng đích đầu tiên bao gồm những người đưa ra quyết định, người có thẩm quyền tạo ra thay đổi. Đối tượng đích thứ hai là những người có ảnh hưởng đến người ra quyết định.

Đối tượng đích thứ nhất: Những nhà hoạch định chính sách mà bạn cố gắng tác động là những người có thẩm quyền giải quyết vấn đề của bạn. Ví dụ: bao gồm các chính trị gia, công chức địa phương, công chức của các Bộ và cơ quan ngang bộ, thành viên Chính phủ, thành viên Quốc hội. 
Đối tượng đích thứ hai: Đối tượng đích thứ hai chính là những người có ảnh hưởng và có thể tiếp cận cũng như tác động đến những người hoạch định chính sách, người có thẩm quyền thay đổi. 
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	Mục đích:  Trong hai năm, tất cả xe buýt mới sẽ tiếp cận với người khuyết tật sử dụng xe lăn, xe đẩy và các dụng cụ hỗ trợ đi lại khác.

	Đối tượng đích thứ nhất
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	2.  Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải
	Dự thảo đề xuất văn bản pháp luật để Hội đồng nhân dân xem xét

	
	

	Đối tượng đích thứ hai
	Lĩnh vực tác động

	1.  Chuyên viên phụ trách công việc chính/Thư ký lãnh đạo/phòng ban chuyên môn
	Trực tiếp tư  vấn và chắp bút cho Ban lãnh đạo Ủy ban nhân dân

	2.  Chuyên gia trường đại học
	Thực hiện nghiên cứu về phương tiện giao thông công cộng tiếp cận và tư vấn cho UBND và các cơ quan nhà nước khác về giao thông tiếp cận




Một khi những đối tượng đích được xác định, bạn cần xác định mức độ hỗ trợ hoặc phản đối từ họ.

· Phát triển thông điệp
Thông điệp là một tuyên bố ngắn gọn về mục đích của bạn, thể hiện rõ điều bạn muốn đạt được, tại sao và như thế nào. Mục đích đằng sau thông điệp mà hành động, vì vậy, thông điệp của bạn nên bao gồm những hành động cụ thể mà bạn muốn người nghe thực hiện. 
Thông điệp chính của bạn nên được sử dụng một cách nhất quán trong tất cả các phương tiện truyền thông của bạn. 
Ví dụ: Không có xe buýt tiếp cận với người khuyết tật sử dụng xe lăn và các phương tiện hỗ trợ khác trong thành phố của chúng ta. Việc thiếu một vài phương tiện giao thông này hạn chế cơ hội để NKT học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và tham gia toàn diện vào cộng đồng. Chìa khóa để thúc đẩy hòa nhập và cơ hội cho NKT trong thành phố của chúng ta là tăng số lượng xe buýt có thang nâng và đường dốc. Pháp luật yêu cầu tất cả xe buýt công cộng tiếp cận sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn tới tương lai cộng đồng, bằng cách đảm bảo NKT có thể đóng góp vào xã hội như các cá nhân, người lao động và người tiêu dùng. 

· Lựa chọn Phương tiện truyền thông/ Truyền tải thông điệp

Phương tiện truyền thông là con đường mà thông điệp sẽ được truyền đạt đến đối tượng đích. Một số ví dụ về phương tiện truyền thông như thư tay, các cuộc họp, phát thanh, báo chí, truyền thông xã hội, họp báo và biểu tình công cộng.

Ví dụ:  Gửi thư đến người đưa ra quyết định

Kính gửi Bà/Ông ……… Chủ tịch/PCT UBND thành phố
Địa chỉ:….

Kính gửi Bà/Ông…. Chủ tịch/PCD UBND thành phố ……… ,

Chúng tôi viết bức thư này đề cập đến việc thiếu phương tiện giao thông cho người khuyết tật trong thành phố của chúng ta. Không có xe buýt tiếp cận với người khuyết tật sử dụng xe lăn và các phương tiện hỗ trợ khác trong thành phố của chúng ta. Việc thiếu một vài phương tiện giao thông này hạn chế cơ hội để NKT học tập, làm việc, chăm sóc sức khỏe và tham gia toàn diện vào cộng đồng. Chìa khóa để thúc đẩy hòa nhập và cơ hội cho NKT trong thành phố của chúng ta là tăng số lượng xe buýt có thang nâng và đường dốc. Pháp luật yêu cầu tất cả xe buýt công cộng tiếp cận sẽ tạo ra một ảnh hưởng lớn tới tương lai cộng đồng, bằng cách đảm bảo NKT có thể đóng góp vào xã hội như các cá nhân, người lao động và người tiêu dùng. 

Chúng tôi mong muốn được gặp bà/ông hoặc cán bộ đại diện để thảo luận vấn đề này. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự quan tâm của bà/ông.

Trân trọng,

Ban vận động

· Xây dựng mạng lưới và Xác định đối tác

Một mạng lưới (hoặc liên minh) là một nhóm các cá nhân và/hoặc tổ chức cùng hướng tới một mục đích chung. Để một mạng lưới có đạt được kết quả thì rất khó nếu chỉ có một thành viên thực hiện một mình. Mạng lưới, bao gồm một loạt các tổ chức, các nhóm và các cá nhân, chứng minh cho các nhà hoạch định chính sách rằng vấn đề của bạn được thừa nhận rộng rãi và hỗ trợ cho mục đích của bạn.

Thực tế, làm việc nhóm trong một mạng lưới có thể thúc đẩy chấy lượng và số lượng công việc và mở rộng trách nhiệm bằng cách để các cá nhân và các nhóm có thể đóng góp ý tưởng, kinh nghiệm và nguồn lực. 

Mặc dù có những lợi ích mạng lưới, việc xây dựng và duy trì mạng lưới cần được lưu ý. Một số thách thức cần lưu ý và chuẩn bị giải quyết là:

· Việc thống nhất có thể là một quá trình tiêu tốn nhiều thời gian.
· Mạng lưới phải xây dựng lòng tin giữa các thành viên. Ví dụ, các tổ chức thành viên có thể cạnh tranh nguồn ngân sách từ cùng một nhà tà trợ sẽ là một thách thức khi cộng tác. 
· Mạng lưới lớn hơn thì sẽ phúc tạp trong quản lý hậu cần. Việc tất cả các thành viên đều biết về các cuộc họp, thực hiện hành động, kết quả và hoạt động sắp tới là rất quan trọng.
· Mạng lưới phải tìm một cách thức để phân chia công việc công bằng giữa các thành viên.
· Mạng lưới phải duy trì nỗ lực hợp tác giữa tất cả các thành viên, không chỉ là một hoặc một vài thành viên mạnh.
· Các thành viên phải đồng ý những nguyên tắc cần thiết để mạng lưới hoạt động trôi chảy và hiệu quả. 

Thiết lập một mạng lưới

1.	Xác định các tổ chức, hội nhóm và các cá nhân có thể chia sẻ mục đích của bạn và hỗ trợ công việc của bạn về quyền của NKT. 

· Tại sao họ hỗ trợ bạn? 
· Tại sao vấn đề của bạn quan trọng với họ? 
· Bạn có thể hỗ trợ họ như thế nào?

2.	Truyền đạt mục đích và tầm nhìn của bạn về mạng lưới.

3.	Đề nghị cam kết tham gia và hợp tác


Duy trì Mạng lưới

1.	Xác định vai trò cần thiết 
2.	Thiết lập cơ chế làm việc linh hoạt
3.	Tiến hành đánh giá kỹ năng
4.	Xác định cách thức liên lạc (qua email, điện thoại, tin nhắn, các cuộc họp)
5.	Xây dựng danh sách liên hệ của các tổ chức hoặc cá nhân thành viên
6.	Chia sẻ khả năng lãnh đạo
7.	Chia sẻ trách nhiệm
8.	Chia các nhóm nhỏ hoặc nhóm công tác để thực hiện các hoạt động cụ thể
9.	Ghi nhận sự đóng góp và các thành tựu!


· Xác định nguồn lực

Xác định nguồn lực là cái bạn cần để hoàn thiện Kế hoạch hành động và hoàn thành mục đích.

Nguồn lực bao gồm tình nguyện viên, trang thiết bị, vật tư văn phòng, không gian văn phòng và tiền bạc.

· Triển khai hoạt động và chuyển giao trách nhiệm thực hiện
Một hoạt động là một hành động cụ thể hoặc việc thực hiện những nhiệm vụ mà các nhóm đã cam kết để đạt được một hoặc nhiều mục tiêu. Một hoạt động tốt: 
· Có liên kết với một trong những mục tiêu của Kế hoạch hành động
· Mô tả cụ thể nhiệm vụ cần thực hiện 
· Có thể hoàn thành với nguồn lực hiện tại
· Xác định rõ người chịu trách nhiệm thực hiện 
· Có ngày bắt đầu và ngày hoàn thành


· Thu thập dữ liệu 
Các dữ liệu và nghiên cứu có thể có ích trong tất cả các khía cạnh trong Kế hoạch hành động của bạn. Các dữ liệu có thể giúp bạn quyết định vấn đề được lựa chọn, cung cấp thông tin bình luận về vấn đề tới các đối tượng đích, hỗ trợ giải pháp đề xuất của bạn, và giúp đánh giá kết quả của Kế hoạch hành động.
Ví dụ: Trước khi các xe buýt của Thành phố ABC tiếp cận, chỉ có 10% người khuyết tật trưởng thành có việc làm. Năm năm sau, có khoảng 50% số xe tiếp cận, 40% người khuyết tật trưởng thành có việc làm.

· Giám sát và Đánh giá
Giống như thu thập dữ liệu và nghiên cứu, giám sát và đánh giá diễn ra thông qua quá trình vận động chính sách. Kế hoạch hành động của bạn nên bao gồm việc bạn sẽ giám sát hoạt động như thế nào, và bạn sẽ đánh giá kết quả như thế nào. Mục tiêu SMART cũng như Hành động chuyển giao trách nhiệm là một phần của quá trình giám sát và đánh giá.
Hãy chắc chắn có thời gian sau mỗi hoạt động để báo cáo và đánh giá kết quả.  
Ví dụ:  Mẫu báo cáo cuộc họp
Họp với ai: 		 				Affiliation: 	
Ngày họp:
Nơi họp:  
1.  Thành phần họp và thông tin liên hệ:
2.  Những gì đã xảy ra trong cuộc họp? (ghi chú)
3. Có cam kết nào được đưa ra không: 
 4. Trong phạm vi từ 1 đến năm, với 1 là rất kém và 5 là tuyệt với, bạn đánh giá thế nào về cuộc họp? 
1		2		3		4		5
5. Những vấn đề gì cần theo dõi? Ai? Khi nào? (Ghi cụ thể)

· Kết luận

Sự thay đổi này có thể mất thời gian, vì vậy việc chúc mừng là rất quan trọng đối với cả chiến thắng nhỏ cũng như chiến thắng lớn. Những tiến bộ rõ rệt khi bạn thực hiện kế hoạch hành động sẽ giúp bạn giữ được năng lượng và có thể tăng cường hỗ trợ cộng đồng với những nỗ lực của bạn. 

Đánh dấu hành trình và ghi nhận nỗ lực của mọi người!
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